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ĐỀ ÔN LUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THI VÀO LỚP 6
ĐỀ 1
Câu 1. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi.
Về thăm mẹ
Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói mẹ không có nhà
Mình con thơ thẩn vào ra
Trời đang yên vậy bỗng oà mưa rơi
Chum tương mẹ đã đậy rồi
Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa
Áo tơi qua buổi cày bừa
Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm
Đàn gà mới nở vàng ươm
Vào ra quanh một cái nơm hỏng vành
Bất ngờ rụng ở trên cành
Trái na cuối vụ mẹ dành phần con
Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn
Rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày.
(Đinh Nam Khương)
a) Hình ảnh ngôi nhà của mẹ hiện ra như thế nào ?
b) Người con cảm nhận được điều gì về mẹ khi “mẹ không có nhà” ?
c) Nêu cảm nghĩ của em về người mẹ trong bài thơ.
Câu 2. Câu “Nón mê xưa dùng nay ngồi dầm mưa” có mấy cặp từ trái nghĩa ? Đó là những cặp từ nào ?
Câu 3. Dòng nào dưới đây có từ nhiều nghĩa ?
a) đàn gà mới nở - hoa nở- nở nụ cười
[bookmark: bookmark34]b) vàng ươm- vàng ruộm- vàng tươi
c) ngôi nhà - xây nhà - vào nhà
Câu 4. Các đoạn trong bài văn dưới đây đã bị đảo trật tự. Em hãy sắp xếp lại theo thứ tự đúng.
[……] Tiết trời mùa xuân thật là đặc biệt: rét vẫn còn vương trên ngọn xoan đào, nhưng đất ngoài vườn khô ráo, sạch bong, mịn màng như thể đất rừng Đà Lạt sau một đêm sương, và qua những kẽ lá chòm cây, có những bông hoa nắng rung rinh trong bể nước.
[……]Thế rồi bỗng một ngày, trời tự nhiên đổi gió. Nửa đêm về sáng, trời bắt đầu lành lạnh. Hàng cây bên đường vươn những cái thân gầy lên trên trời và mỗi khi có gió thổi thì từng chiếc lá vàng lại rụng xuống, xoay nhiều vòng, rồi mới đậu xuống...
[……] Ngày tháng trôi đi, mùa hạ ồn ào xuất hiện. Hoa gạo bắt đầu nở đỏ chói ở ven hồ Hoàn Kiếm, rơi xuống nước xanh, rụng xuống cỏ xanh, ve sầu lột cánh đã kêu rền rền vào buổi trưa... Trời nóng như nung như nấu.
[……] Và mùa đông đến. Trời bắt đầu rét, gió bấc bắt đầu thổi se sắt, mưa dầm dề.. Ngoài đường, mọi người hối hả bước mau dưới trời mưa để về nhà. Thỉnh thoảng lại có một ngọn gió hơi buôn buốt thổi vù vù từ xa lại làm cho những cành cây thưa lá đập vào nhau và reo lên khe khẽ.,.
(Theo Vũ Bằng)
Câu 5. Em hãy viết câu mở đoạn và câu kết đoạn cho đoạn văn sau :
Mỗi lần về thăm quê, sau khi ngắm những ngọn cau xanh ngắt, ta sẽ được uống một ngụm nước mưa trong vắt, mát lạnh, đựng trong chum sành đặt ở gốc cau. Nước mưa từ ngọn cau chảy xuống, qua một túm lá cau làm máng, chảy vào chum. Cây cau hứng nước của vòm trời. Nước mưa như còn đọng cả tiếng sấm, tiếng gió và tia chớp, đọng cả bóng mây làm ta sung sướng được trở về thăm lại ngôi nhà xưa có hương cau thoang thoảng trong ánh trăng bàng bạc.
(Theo Băng Sơn)
GỢI Ý ĐÁP ÁN
[bookmark: bookmark112]Câu 1.
a) Hình ảnh ngôi nhà của mẹ hiện ra đơn sơ, mộc mạc và rất đỗi thân thương với chum tương đã đậy, chiếc nón mê cũ, cái áo tơi qua bao buổi cày bừa đã ngắn ngủn, đàn gà con vào ra quanh cái nơm hỏng vành,... Mọi đồ vật đều nói lên chủ nhân của ngôi nhà là một người chắt chiu, tảo tần.
b) Mặc dù “mẹ không có nhà” nhưng nhìn vào bất cứ thứ gì trong ngôi nhà của mẹ, người con hiểu được rằng :
· Mẹ đã sống đạm bạc, dành dụm, chắt chiu.
· Mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó : thứ gì, vật gì cũng mang dấu ấn của bàn tay mẹ hay lam hay làm (bếp chưa lên khói vì mẹ không có nhà, chum tương mẹ đậy, đàn gà mẹ chăm,...).
· Mẹ luôn nhớ mong con (trái na để dành trên cây chờ con về).
c) (Học sinh tự làm.)
Câu 2. Câu “Nón mê xưa đúng nay ngồi dầm mua” có 2 cặp từ trái nghĩa, đó là : xưa - nay, đứng - ngồi.
Câu 3. Dòng có từ nhiều nghĩa :
 a) đàn gà mới nở - hoa nở - nở nụ cười.
Câu 4. Sắp xếp các đoạn để thành bài văn như sau :
Tiết trời mùa xuân thật là đặc biệt: rét vẫn còn vương trên ngọn xoan đào. Nhưng đất ngoài vườn khô ráo, sạch bong, mịn màng như thể đất rừng Đà Lạt sau một đêm sương, và qua những kẽ lá chòm cây, có những bông hoa nắng rung rinh trong bể nước.
Ngày tháng trôi đi, mùa hạ ồn ào xuất hiện. Hoa gạo bắt đầu nở đỏ chói ở ven hồ Hoàn Kiếm, rơi xuống nước xanh, rụng xuống cỏ xanh, ve sầu lột cánh đã kêu rền rền vào buổi trưa... Trời nóng như nung như nấu.
Thế rồi bỗng một ngày, trời tự nhiên đổi gió. Nủa đêm về sáng, trời bắt đầu lành lạnh. Hàng cây bên đưòng vươn những cái thân gầy lên trên trời và mỗi khi có gió thổi thì từng chiếc lá vàng lại rụng xuống, xoay nhiều vòng, rồi mới đậu xuống...
Và mùa đông đến. Trời bắt đầu rét, gió bấc bắt đầu thổi se sắt, mưa dầm dề... Ngoài đường, mọi người hối hả bước mau dưới trời mưa để về nhà. Thỉnh thoảng lại có một ngọn gió hơi buôn buốt thổi vù vù từ xa lại làm cho những cành cây thưa lá đập vào nhau và reo lên khe khẽ...
Câu 5. (Học sinh tự làm.)
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